
UBND TỈNH LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________ _____________________________________

Số:          /QĐ-SGDĐT Long An, ngày       tháng  9  năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng chấm thi kỳ thi chọn học sinh giỏi 

vòng II các môn văn hóa THPT cấp tỉnh năm 2024
 đặt tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Long An

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/5/2020 của Bộ GD&ĐT về 
việc Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo 
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và 
Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành 
phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 35/2024/QĐ-UBND ngày 14/8/2024 của UBND tỉnh 
Long An về việc Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở GD&ĐT tỉnh Long An;

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-SGDĐT ngày 15/01/2024 về Ban hành Quy 
định đối với các kỳ thi chọn học sinh giỏi các bộ môn văn hoá cấp tỉnh của Giám 
đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng chấm thi kỳ thi chọn học sinh giỏi vòng II các môn 
văn hóa THPT cấp tỉnh năm 2024 đặt tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Long An, số 
238, đường Huỳnh Văn Đảnh, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An gồm các ông 
(bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Hội đồng chấm thi làm việc từ ngày 16/9/2024 đến khi hoàn thành nhiệm 
vụ, có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế thi chọn học sinh giỏi hiện hành.

Điều 3. Chánh Thanh tra Sở; Trưởng các phòng Sở: Tổ chức – Chính trị, tư tưởng; 
Hành chính - Quản trị; GDTrH, KT&QLCLGD Sở GD&ĐT; Hiệu trưởng các trường có 
liên quan; Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Long An và các ông (bà) có tên 
trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Lưu : VT; KT&QLCL (5) 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC 

Nguyễn Hồng Phúc
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHẤM THI
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG II CÁC MÔN VĂN HÓA THPT CẤP TỈNH,

NĂM 2024 ĐẶT TẠI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC LONG AN
(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-SGDĐT ngày        tháng 9 năm 2024 của Sở GD&ĐT)

Stt Họ và tên Chức vụ và đơn vị Nhiệm vụ
1. Nguyễn Thanh Nam TP. Phòng KT&QLCLGD, Sở GD&ĐT Chủ tịch

2. Phan Thanh Vũ Phó Hiệu trưởng Trường THPT 
Nguyễn Thông Phó Chủ tịch CM

3. Ngô Công Sứ GĐ. TT Ngoại ngữ Tin học Long An Phó Chủ tịch CSVC
4. Nguyễn Quốc Nghĩa CV. Phòng KT&QLCLGD, Sở GD&ĐT Thư ký 1
5. Trần Thị Kiều Diễm -nt- Thư ký 2
6. Lê Lữ Tuấn Anh -nt- Thư ký 3
7. Phan Văn Trí GV. Trường THPT chuyên Trần Văn Giàu Tổ trưởng môn Toán 1
8. Lê Thị Diễm Nương GV. Trường THPT Lê Quý Đôn CBChT môn Toán 1
9. Đặng Hùng Cường GV. Trường THPT Cần Giuộc - nt -
10. Nguyễn Thị Phương Thảo GV. Trường THPT Tân An - nt -
11. Phạm Minh Cường GV. Trường THPT Cần Đước - nt -
12. Võ Thị Thanh Duy GV. Trường THPT Nguyễn Trung Trực - nt -
13. Nguyễn Bích Ngân GV. Trường THPT Hùng Vương - nt -
14. Nguyễn Tiến Mãi GV. Trường THPT chuyên Trần Văn Giàu Tổ trưởng môn Toán 2
15. Lê Thị Kim Hương GV. Trường THPT Lê Quý Đôn CBChT môn Toán 2
16. Nguyễn Thị Xuân Thúy GV. Trường THPT Tân An - nt -
17. Nguyễn Thị Bích Lê GV. Trường THPT Đức Hoà - nt -
18. Trương Thị Tiềm GV. Trường THPT Nguyễn Thông - nt -
19. Dương Hoàng Tâm GV. Trường THPT Thủ Thừa - nt -
20. Nguyễn Thị Hạnh Lâm GV. Trường THPT Tân Trụ - nt -
21. Huỳnh Thị Ngọc Bích GV. Trường THPT chuyên Trần Văn Giàu Tổ trưởng môn Vật lí 1
22. Huỳnh Thị Thúy Vy GV. Trường THPT Cần Giuộc CBChT môn Vật lí 1
23. Trần Thị Anh Thư GV. Trường THPT Tân An - nt -
24. Trần Thị Kim Thoa GV. Trường THPT Cần Đước - nt -
25. Nguyễn Thị Ngọc Hân GV. Trường THPT Hậu Nghĩa - nt -
26. Võ Thị Mộng Nghi GV. Trường THPT Nguyễn Trung Trực - nt -
27. Nguyễn Thành Xe GV. Trường THPT chuyên Trần Văn Giàu Tổ trưởng môn Vật lí 2
28. Trần Tấn Hải GV. Trường THPT Tân An CBChT môn Vật lí 2
29. Bùi Thị Rang GV. Trường THPT Gò Đen - nt -
30. Nguyễn Thùy Trang GV. Trường THPT Đức Hoà - nt -
31. Lưu Minh Quang GV. Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ - nt -
32. Trương Thị Kim Thoa GV. Trường THPT Tân Trụ - nt -

33. Phan Thị Liên GV. Trường THPT
 Nguyễn Trung Trực – Bến Lức

Tổ trưởng môn 
Hóa học 1

34. Huỳnh Thị Phương Linh GV. Trường THPT Lê Quý Đôn CBChT môn Hóa học 1
35. Ngô Quang Thuần Thiên GV. Trường THPT Cần Giuộc - nt -
36. Phạm Huy Vũ GV. Trường THPT Tân An - nt -
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Stt Họ và tên Chức vụ và đơn vị Nhiệm vụ
37. Lê Vĩnh Toàn GV. Trường THPT Cần Đước - nt -
38. Hồ Thị Thanh Xuân GV. Trường THPT Hùng Vương - nt -
39. Phạm Thị Kiều Tiên GV. Trường THPT Thủ Thừa - nt -
40. Lê Thị Lệ Hằng GV. Trường THPT Nguyễn Thông - nt -
41. Trương Minh Tường GV. Trường THCS&THPT Long Cang - nt -
42. Ngô Thái Thiện GV. Trường THPT Rạch Kiến - nt -

43. Nguyễn Thị Mộng Thu GV. Trường THPT chuyên Trần Văn Giàu Tổ trưởng môn 
Hóa học 2

44. Lý Thị Thu Hà GV. Trường THPT Lê Quý Đôn CBChT môn Hóa học 2
45. Trần Thị Kiều Hạnh GV. Trường THPT Tân An - nt -
46. Lâm Văn Dát GV. Trường THPT Đức Hoà - nt -
47. Nguyễn Thị Thanh Thúy GV. Trường THPT Nguyễn Trung Trực - nt -
48. Phạm Thanh Toàn GV. Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ - nt -
49. Trần Thị Thanh Hiền GV. Trường THPT Tân Trụ - nt -
50. Nguyễn Thị Ngọc Ánh GV. Trường THPT Hậu Nghĩa - nt -
51. Trương Thị Xuân Yến GV. Trường THPT Gò Đen - nt -
52. Huỳnh Thị Tuyết Loan GV. Trường THPT Phan Văn Đạt - nt -

53. Trần Thị Bích Quyên GV. Trường THPT chuyên Trần Văn Giàu Tổ trưởng môn 
Sinh học 1

54. Trương Phúc Bé GV. Trường THPT Cần Giuộc CBChT môn 
Sinh học 1

55. Huỳnh Minh Đức GV. Trường THPT Đức Hoà - nt -
56. Trần Phú Toàn GV. Trường THPT Thủ Thừa - nt -
57. Lê Thị Xuân Thơ GV. Trường THPT Nguyễn Thông - nt -
58. Nguyễn Thị Mai Hồng GV. Trường THPT Rạch Kiến - nt -
59. Trương Tôn Xuân Nga GV. Trường THPT Tân Trụ - nt -
60. Nguyễn Thị Thùy Linh GV. Trường THPT Cần Đước - nt -

61. Nguyễn Văn Nhân GV. Trường THCS&THPT 
Hậu Thạnh Đông

Tổ trưởng môn 
Sinh học 2

62. Phan Thị Thu Hằng GV. Trường THPT Tân An CBChT môn 
Sinh học 2

63. Trần Thị Phương GV. Trường THPT Hậu Nghĩa - nt -
64. Đặng Thị Phương Trúc GV. Trường THPT Nguyễn Trung Trực - nt -
65. Trần Thị Bích Tuyền GV. Trường THPT Lê Quý Đôn - nt -
66. Trương Thị Hoàng Du GV. Trường THPT Hùng Vương - nt -
67. Phan Công Lĩnh GV. Trường THCS&THPT Long Cang - nt -
68. Lê Trần Hoàng Phúc GV. Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ - nt -

69. Bùi Minh Tân Giáo viên Trường THPT  Rạch Kiến Tổ trưởng môn 
Tin học 1

70. Lê Văn Trọng GV. Trường THPT Lê Quý Đôn CBChT môn Tin học 1
71. Võ Thanh Sang GV. Trường THPT Nguyễn Thông - nt -

72. Trần Thị Thanh Trúc Giáo viên Trường THPT 
chuyên Trần Văn Giàu

Tổ trưởng môn 
Tin học 2
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Stt Họ và tên Chức vụ và đơn vị Nhiệm vụ
73. Danh Thị Kim Nhung GV. Trường THPT Cần Giuộc CBChT môn Tin học 2
74. Trần Long Hải GV. Trường THCS&THPT Long Cang - nt -

75. Nguyễn Hồng Phúc Giáo viên Trường THPT Tân Trụ Tổ trưởng môn 
Tiếng Anh 1

76. Nguyễn Thị Kim Soa GV. Trường THPT Lê Quý Đôn CBChT môn 
Tiếng Anh 1

77. Trương Hồng Ngọc GV. Trường THPT Cần Giuộc - nt -
78. Nguyễn Thị Cẩm GV. Trường THPT Cần Đước - nt -
79. Lê Thị Kim Thảo GV. Trường THPT Đức Hoà - nt -
80. Phạm Thị Bích Vân GV. Trường THPT Gò Đen - nt -
81. Châu Thụy Vân Linh GV. Trường THPT Hùng Vương - nt -
82. Phạm Thị Diễm Hương GV. Trường THPT Thủ Thừa - nt -
83. Lê Trần Hạnh Thảo GV. Trường THPT Phan Văn Đạt - nt -

84. Lê Thị Thanh Thủy GV. Trường THPT chuyên Trần Văn Giàu Tổ trưởng môn 
Tiếng Anh 2

85. Võ Thị Tuyết Hoa GV. Trường THPT Tân An CBChT môn 
Tiếng Anh 2

86. Nguyễn Thị Kim Đoan GV. Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ - nt -
87. Huỳnh Thị Hải Châu GV. Trường THPT Nguyễn Thông - nt -
88. Đoàn Thị Hồng Nhung GV. Trường THPT Rạch Kiến - nt -
89. Trương Thị Ngọc Phương GV. Trường THPT Lê Quý Đôn - nt -
90. Võ Thị Xuân Anh GV. Trường THPT Mỹ Lạc - nt -

91. Lê Thị Diễm Kiều GV. Trường THPT chuyên Trần Văn Giàu Tổ trưởng môn 
Ngữ văn

92. Nguyễn Thị Thu Thủy GV. Trường THPT Lê Quý Đôn CBChT môn Ngữ văn
93. Nguyễn Thị Phương Thùy GV. Trường THPT Cần Giuộc - nt -
94. Trương Thị Hồng Lĩnh GV. Trường THPT Tân An - nt -
95. Lê Mộng Linh GV. Trường THPT Cần Đước - nt -
96. Lê Thị Ngọc Bích GV. Trường THPT Gò Đen - nt -
97. Nguyễn Thị Phương Anh GV. Trường THPT Đức Hoà - nt -
98. Trần Thị Mỹ Hạnh GV. Trường THPT Hậu Nghĩa - nt -
99. Nguyễn Thị Xuân Hồng GV. Trường THPT Kiến Tường - nt -
100. Cao Kim Thảo GV. Trường THPT Nguyễn Thông - nt -
101. Trần Thị Tuyết Nhung GV. Trường THPT Rạch Kiến - nt -
102. Trần Hương Thanh Nguyệt GV. Trường THPT Nguyễn Trung Trực - nt -
103. Lê Thị Mỹ Hạnh GV. Trường THPT Thủ Thừa - nt -
104. Nguyễn Thị Thiên Hương GV. Trường THPT Hùng Vương - nt -
105. Phan Thị Huyền Trân GV. Trường THCS&THPT Long Cang - nt -
106. Giản Thị Kim Phương GV. Trường THPT chuyên Trần Văn Giàu Tổ trưởng môn Lịch sử
107. Trần Thị Lan Chinh GV. Trường THPT Cần Giuộc CBChT môn Lịch sử
108. Lưu Thị Hường GV. Trường THPT Tân An - nt -
109. Bùi Quốc Việt GV. Trường THPT Gò Đen - nt -
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Stt Họ và tên Chức vụ và đơn vị Nhiệm vụ
110. Nguyễn Thị Yến Linh GV. Trường THPT Đức Hoà - nt -
111. Ung Thị Bích Loan GV. Trường THPT Hậu Nghĩa - nt -
112. Nguyễn Chí Định GV. Trường THPT Kiến Tường - nt -
113. Nguyễn Thị Mai  Thảo GV. Trường THPT Hùng Vương - nt -
114. Nguyễn Long Toàn GV. Trường THPT chuyên Trần Văn Giàu Tổ trưởng môn Địa lí
115. Lâm Huỳnh Hải Yến GV. Trường THPT Cần Giuộc CBChT môn Địa lí
116. Nguyễn Quốc Cường GV. Trường THPT Cần Đước - nt -
117. Trần Thị Thùy Trang GV. Trường THPT Đức Hoà - nt -
118. Nguyễn Thị Thu Cúc GV. Trường THPT Nguyễn Thông - nt -
119. Trần Trúc Anh GV. Trường THPT Hậu Nghĩa - nt -
120. Phan Minh  Tường GV. Trường THPT Hùng Vương - nt -
121. Nguyễn Thị Minh Thư GV. Trường THPT Tân Trụ - nt -
122. Huỳnh Quang Phước NV. Trung tâm NN-TH Long An Phục vụ 
123. Nguyễn Văn Đẹp -nt- Bảo vệ
124. Trần Thị Thanh Thủy NV. Trường THPT Nguyễn Thông Y tế

Danh sách này có 124 (một trăm hai mươi bốn) thành viên.

Lịch làm việc:
- 08 giờ 00 phút, ngày 16/9/2024: họp Ban lãnh đạo hội đồng chấm thi (gồm Chủ tịch, Phó chủ 
tịch chuyên môn, các Thư ký và Tổ trưởng các môn) tại  Khu In sao đề - Sở GD&ĐT.
- 07 giờ 30 phút, ngày 17/9/2024: họp sinh hoạt quy chế thi và tiến hành công tác chấm thi tại 
Hội đồng chấm thi Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Long An (số 238, đường Huỳnh Văn Đảnh, 
phường 3, Tp. Tân An, tỉnh Long An) 
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